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1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BLACK PEARL VIỆT NAM

TRÀ ĐEN PHONG LAN 

HƯƠNG MẬT ONG

05/BLACK PEARL VIỆT 

NAM/2026
13/5/2026 15/5/2026 MS.1777

Sản phẩm nhập 

khẩu

2 GẠO BẮC HƯƠNG 01/MT/2026 15/4/2026 15/5/2026 MS.1778

3 GẠO ĐÀI THƠM 02/MT/2026 15/4/2026 15/5/2026 MS.1779

4 NƯỚC MẮM ĐẢO NGỌC 01/CSHP/2026 10/5/2026 15/5/2026 MS.1780

5 NƯỚC CHẤM ĐẢO NGỌC 02/CSHP/2026 10/5/2026 15/5/2026 MS.1781

6
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM VẠN ĐẮC PHÚC

NƯỚC CỐT HỒNG TRÀ ĐÀI 

LOAN - TAIWAN 

CONDENSED BLACK TEA

41/VDP/2024 20/12/2024 11/5/2026 MS.1782
thay thế mã 

MS.1753

7
NƯỚC MẮM ĐỨC HẢI HIỆU 

CÁ CHIM TRẮNG
9/ĐỨC HẢI/2025 11/9/2025 19/5/2026 MS.1783

8

NƯỚC MẮM ĐỨC HẢI HIỆU 

CÁ CHIM TRẮNG (LOẠI 

HẢO HẠNG)

10/ĐỨC HẢI/2025 11/9/2025 19/5/2026 MS.1784

9
LẠP XƯỞNG TƯƠI ĐÀI 

LOAN
01/CÔNG TY FUPIN/2026 02/4/2026 19/5/2026 MS.1785

CÔNG TY TNHH XD MINH 

THANH

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NƯỚC MẮM ĐỨC HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM FUPIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Tính từ ngày 14/5/2026 đến ngày 20/5/2026)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

HÙNG PHÁT
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10
LẠP XƯỞNG TƯƠI ĐÀI 

LOAN ĐẶC BIỆT
02/CÔNG TY FUPIN/2026 02/4/2026 19/5/2026 MS.1786

11
HEO KHÔ NƯỚNG HƯƠNG 

VỊ MẬT ONG
03/CÔNG TY FUPIN/2026 02/4/2026 19/5/2026 MS.1787

12
CÔNG TY TNHH TIMING - 

CHAIN QUỐC TẾ

BỘT ĐÁ XAY FRAPPE VỊ 

NGUYÊN BẢN (MÃ SẢN 

PHẨM: MSD-AA)

03/TIMING-CHAIN/2026 19/5/2026 19/5/2026 MS.1788
Sản phẩm nhập 

khẩu

13

LEOHART CACAO HIGH 

CAFEINE/ LEOHART HIGH 

CAFEINE HOT CHOCOLATE

17/INSTANTA/2026 07/5/2026 19/5/2026 MS.1789

14

Ms Linh cà phê dừa hòa tan/ 

Ms Linh hot coconut coffee 

mix

18/INSTANTA/2026 07/5/2026 19/5/2026 MS.1790

15
Ms Linh cà phê đá vị dừa/ Ms 

Linh ice coconut coffee mix
19/INSTANTA/2026 07/5/2026 19/5/2026 MS.1791

Số cơ sở: 08

Số SP TCB: 15

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM FUPIN

CÔNG TY TNHH INSTANTA 

VIỆT NAM


		2026-05-20T15:25:08+0700
	Việt Nam
	CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN <chicucphatriennongthon@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




